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THÔNG TƯ

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

của Ban quản lý chương trình, dự án ODA

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Khoản 4 Điều 25 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

của Ban quản lý dự án quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11

năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ

phát triển chính thức;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của

Ban quản lý chương trình, dự án ODA như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý

chương trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án ODA đầu tư sau

đây gọi tắt là Ban quản lý dự án (Ban QLDA); trách nhiệm của Cơ quan chủ quản,

Chủ dự án và các cơ quan quản lý Nhà nước về ODA đối với Ban QLDA.

Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Các khoản ODA được cung cấp theo phương thức hỗ trợ ngân sách (vốn ODA

được chuyển trực tiếp vào ngân sách và được quản lý theo quy định hiện hành về

quản lý Ngân sách Nhà nước);
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b) Chủ dự án áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý thực hiện chương trình, dự án

đầu tư.

2. Hình thức quản lý thực hiện chương trình, dự án ODA

Các hình thức quản lý thực hiện chương trình, dự án ODA gồm:

a) Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện hoặc giao cho một đơn vị

thuộc thẩm quyền làm Chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương

trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật.

b) Chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án đầu tư.

c) Chủ dự án thuê một tổ chức tư vấn quản lý thực hiện chương trình, dự án đầu tư

(Chủ nhiệm điều hành chương trình, dự án đầu tư) theo quy định hiện hành của

pháp luật.

Trong trường hợp trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án theo

hình thức a và b, Cơ quan chủ quản, Chủ dự án phải thành lập Ban QLDA theo các

quy định tại Thông tư này. Sau đây gọi là Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA.

Đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật quy mô nhỏ, đơn giản, có tổng mức vốn

(kể cả vốn đối ứng) dưới 1 tỷ đồng (vốn tài trợ bằng nguyên tệ quy đổi ra đồng Việt

Nam theo tỷ giá chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm xem xét

thành lập Ban QLDA) thì Cơ quan chủ quản, Chủ dự án có thể không thành lập Ban

QLDA mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành thực hiện

chương trình, dự án.

Đối với chương trình, dự án đầu tư quy mô nhỏ, đơn giản, có tổng mức đầu tư (kể cả

vốn đối ứng) dưới 1 tỷ đồng (vốn tài trợ bằng nguyên tệ quy đổi ra đồng Việt Nam

theo tỷ giá chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm xem xét

thành lập Ban QLDA) thì Chủ dự án có thể không lập Ban QLDA mà sử dụng bộ máy

chuyên môn của mình để quản lý, điều hành chương trình, dự án hoặc thuê người

có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự

án.

2. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và phạm vi quản lý của Ban QLDA

a) Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban QLDA:



- Ban QLDA được thành lập để giúp Cơ quan chủ quản, Chủ dự án quản lý thực hiện

chương trình, dự án;

- Việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA phải được quy định trong Quyết

định thành lập Ban QLDA hoặc tại các văn bản ủy quyền cụ thể của Cơ quan quyết

định thành lập Ban QLDA;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế ký kết với nhà

tài trợ;

- Ban QLDA và người đứng đầu Ban QLDA chịu trách nhiệm trước Cơ quan quyết

định thành lập Ban QLDA và pháp luật về hành vi của mình trong việc thực hiện các

nhiệm vụ được giao;

- Có trách nhiệm giải trình với Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA, các cơ quan

quản lý Nhà nước về ODA, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan dân cử, các

tổ chức chính trị, xã hội và nhà tài trợ về các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Mọi hoạt động của Ban QLDA phải được công khai và chịu sự giám sát theo các

quy định hiện hành;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí các nguồn lực của

chương trình, dự án;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; có các biện

pháp phòng chống tham nhũng.

b) Phạm vi quản lý của Ban QLDA:

Ban QLDA có thể đồng thời quản lý nhiều chương trình, dự án khi tuân thủ các điều

kiện sau:

- Phải đủ năng lực và phải được tổ chức theo hướng có các bộ phận chức năng

phục vụ chung cho tất cả các dự án (đấu thầu, giải phóng mặt bằng, kế hoạch, tài

chính, tổ chức, hành chính và quản lý nhân sự,...);

- Phải được Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA cho phép bằng Quyết định

thành lập Ban QLDA cho từng chương trình, dự án cụ thể, thuân thủ các quy định

của Thông tư này.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QLDA



Ban QLDA có chức năng giúp Chủ dự án quản lý thực hiện chương trình, dự án với

các nhiệm vụ sau đây:

1. Chức năng, nhiệm vụ chung

a) Nhiệm vụ lập kế hoạch bao gồm: Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết

hàng năm thực hiện chương trình, dự án (kế hoạch giải ngân, kế hoạch chi tiêu, kế

hoạch đấu thầu,...), trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện,

thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí chấp nhận kết quả đối với từng

hoạt động của chương trình, dự án để làm cơ sở theo dõi, đánh giá. Kế hoạch tổng

thể thực hiện dự án phải được Ban QLDA chuẩn bị 3 tháng trước ngày khởi động

chương trình, dự án và phải được Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA phê

duyệt. Kế hoạch chi tiết hàng năm phải được xây dựng trên cơ sở thống nhất với

nhà tài trợ và trình Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA phê duyệt phù hợp với

lịch biểu xây dựng kế hoạch hàng năm của các cơ quan, đơn vị này, bảo đảm tiến độ

thực hiện chương trình, dự án theo Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký.

b) Nhiệm vụ quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án:

- Đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật:

Việc quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm công

tác nghiên cứu văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật hoặc Điều ước quốc tế

về ODA ký kết với nhà tài trợ, quy trình, thủ tục và những điều kiện thực hiện

chương trình, dự án (chế độ chi tiêu ngân sách; chế độ kế toán, kiểm toán dự án;

chế độ báo cáo,...).

- Đối với chương trình, dự án đầu tư:

Việc quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án đầu tư thực hiện theo quy định

hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng công trình, có tính đến một số yêu cầu có

tính đặc thù đối với chương trình, dự án ODA (di dân, tái định cư, giải phóng mặt

bằng; đánh giá tác động môi trường; đánh giá tác động xã hội) trên cơ sở Điều ước

quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

c) Nhiệm vụ thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng:



- Thực hiện nhiệm vụ về đấu thầu do Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA giao

phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định đấu thầu của nhà tài

trợ;

- Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã được người có thẩm

quyền ký kết với nhà thầu (trên các phương diện: tiến độ, khối lượng, chất lượng, an

toàn lao động và vệ sinh môi trường). Theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động và kết

quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình

thực hiện các hợp đồng theo thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện nghiệm thu sản phẩm; thanh quyết toán theo quy định của pháp

luật.

d) Nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và giải ngân:

Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp

luật và phù hợp với các quy định của nhà tài trợ.

đ) Nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình:

- Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA;

- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư

liệu gốc liên quan đến chương trình, dự án và Ban QLDA theo các quy định của

pháp luật;

- Chuẩn bị để Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA công khai hóa nội dung, tổ

chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của chương trình, dự án cho những đối tượng

thụ hưởng trực tiếp của chương trình, dự án (áp dụng với chương trình, dự án hỗ trợ

kỹ thuật) và chính quyền địa phương, các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, xã

hội và phi Chính phủ tại địa bàn dự án (áp dụng với chương trình, dự án đầu tư);

- Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật,

kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng và cá

nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những

thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định;

- Là đại diện theo ủy quyền của Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA trong các

giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện được xác định tại Quy chế tổ chức và hoạt


